	SỞ Y TẾ BẮC NINH
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     Số: 3057/YCBP-BVT
V/v yêu cầu báo phí thẩm định giá gói thầu: Mua sắm điều hoà cục bộ treo tường năm 2024
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2024


PHỤ LỤC 01: DANH MỤC BÁO PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo yêu cầu báo phí số 3057/YCBP-BVT ngày 26 tháng 06 năm 2024)

	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng,

yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng


- Ống dẫn môi chất lạnh: Theo tiêu chuẩn của


+ Môi chất lạnh: R32

	+ Lượng gas nạp: 360g

- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
	Bộ
	32


- Ống dẫn môi chất lạnh: Theo tiêu chuẩn của


+ Môi chất lạnh: R32

	+ Lượng gas nạp: 360g

- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
	Bộ
	1


- Ống dẫn môi chất lạnh: Theo tiêu chuẩn của


+ Môi chất lạnh: R32

	+ Lượng gas nạp: 690g

- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
	Bộ
	18


- Dàn nóng: Theo tiêu chuẩn của nhà sản


- Ống dẫn môi chất lạnh: Theo tiêu chuẩn của


+ Môi chất lạnh: R32

	+ Lượng gas nạp: 750g

- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
	Bộ
	15


PHỤ LỤC 02: DANH MỤC VẬT TƯ KÈM THEO
(Kèm theo yêu cầu báo phí số 3057/YCBP-BVT ngày 26 tháng 06 năm 2024)

	Stt
	Danh mục hàng hóa,

vật tư
	Yêu cầu về tính năng,

yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Ống đồng D6.35 dày 0.81mm
	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000 BTU; 18.000 BTU và 24.000 BTU (Stt 1;2;3;4 biểu hàng hóa)
	Mét
	660

	2
	Ống đồng D9.52 dày 0.81mm
	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000 BTU (Stt 1;2 biểu hàng hóa)
	Mét
	330

	3
	Ống đồng D12.7 dày 0.81mm
	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 18.000 BTU (Stt 3 biểu hàng hóa)
	Mét
	180

	4
	Ống đồng D15.9 dày 0.81mm
	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 24.000 BTU (Stt 4 biểu hàng hóa)

	Mét
	150

	5
	Bảo ôn D6 dày 19mm
	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000 BTU; 18.000 BTU và 24.000 BTU (Stt 1;2;3;4 biểu hàng hóa)
	Mét
	660

	6
	Bảo ôn D10 dày 19mm
	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000 BTU (Stt 1;2 biểu hàng hóa)
	Mét
	330

	7
	Bảo ôn D13 dày 19mm
	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 18.000 BTU (Stt 3 biểu hàng hóa)
	Mét
	180

	8
	Bảo ôn D16 dày 19mm
	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 24.000 BTU (Stt 4 biểu hàng hóa)
	Mét
	150

	9
	Bảo ôn D28 dày 10mm
	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000 BTU; 18.000 BTU và 24.000 BTU (Stt 1;2;3;4 biểu hàng hóa)
	Mét
	660

	10
	Băng cuốn
	- Màu trắng, dẻo, dai, khó đứt.

- Vật liệu PVC

- Độ dày 0.25mm

- Kích thước: Rộng x dài (7.7 x 1.200) cm (±2%)
- Trọng lượng: 330g/cuộn (1kg tương ứng 3 cuộn)
	Kg
	660

	11
	Ống nhựa PVC D=27
	- Ống nhựa uPVC Tiền Phong có đường kính D=27mm, độ dày 1.6mm
	Mét
	660

	12
	Giá đỡ
	- Chất liệu thép cao cấp, bền bỉ
- Thiết kế giá chữ L, trọng tải 100kg phù hợp với dàn nóng dòng máy từ 12.000BTU - 24.000BTU
	Bộ
	66

	13
	Dây điện 2x2.5mm
	- Kiểu mềm.

- Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi thẳng
- Kích thước đường kính lõi dây: 2 x 2.5mm
- Số ruột: 2 ruột

- Mặt cắt danh định của dây: ruột dây đến 10 mm2
	Mét
	2000

	14
	Aptomat 25A
	- Số cực: 2 cực

- Dòng điện định mức: 25A

- Điện áp: 220 - 240V

- Dòng cắt: 6 kA
	Bộ
	66

	15
	Vật tư phụ lắp đặt (băng dính, nở đạn, vít…)
	- Vật tư phụ lắp đặt (băng dính, nở đạn, vít…)


	Bộ
	66


